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    UNIT 3: AT HOME 

           Lesson: Languge Focus 

 I. Reflexive pronouns: 

  Subject pronouns   Reflexive pronouns 
I myself 

You yourself 

He himself 

She herself 

It itself 

We ourselves 

You yourselves 

They themselves 

 II. Modals: must, have to, ought to 

Must + V(inf) = Have to + V(inf)  

Ought to + V(inf) = Should + V(inf) 

  Ex: I have to do my chores. 

        You ought to study harder. 

 III. Why – Because: 

  Ex: Why did Hoa go to school late this morning? 

  => Because she watched TV late last night. 

 IV.  Homework: 

 -  Các em viết bài và làm (SGK/34,35,36) bài tập vào tập ghi chép.  

 - Cô sẽ giảng kỹ và sửa bài tập cho các em ở tiết học trực tuyến  

 

 

     EXERCISES 

 
 1. Multiple choice: 

1. No one helped Lan to draw the picture. She did it    

 A. by her  B. by herself  C. lonely  D. all lonely 

2. As a student, you  hard to please your parents. 

 A. ought to working   B. ought working  

 C. ought to work   D. ought work 

3.Chemicals and drugs must be put in  cupboard. 

 A. lock  B. locking  C. locked  D. locken 

 4. Children  play with a knife. It is dangerous. 

 A. mustn’t  B. don’t have to C. oughtn’t to D. can’t 

 5. You have to  that children do not play with matches. 

 A. make of  B. make in  C. make sure  D. sure of 

 2. Use the correct form of the word given in each sentence 

1. We have to keep all…….…………. objects out of children’s reach. (danger) 



2. She’s always worries about the……………  of her family. (safe) 

3. Don’t leave the light on. It wastes …………………………….(electric) 

4. It’s…………………..………..to swim in this river. (danger) 

5. The ………………………..of atom bomb is terrible. (destroy) 

 3. Rewrite these sentences: 
1.No one helps Nam clean his bicycle. 

=> Nam   

2. You have to cook dinner on your own 

=>You   

3. It is not necessary for Lan to water that tree everyday 

=> Lan doesn’t 

4. It is a good thing for student to keep the house clean and tidy. 

=> Student ought  

5. You aren’t allowed to make noise in the library 

=> You must   

II.  Homework: 

 -  Các em là bài tập vào tập ghi chép. Cô sẽ giảng kỹ và sửa bài tập cho 

các em ở tiết học trực tuyến (Không chép đề nhé các em). 

 

 

 

    UNIT 4: OUR PAST 

         Lesson:  Listen and read 
 

 I. Vocabulary:  
  

 

 

  

 

 

 

 II. Practice: page 39 

 III.  Homework: 

 -  Các em viết từ vựng, đọc lại bài nhiều lần và dịch bài đọc trong sách. 

 -  Các em học thuộc từ vựng. 

     -  Các em làm các bài tập trong sách trang 39. 

 

The end 

 

 

1. used to + V(inf) : đã từng 

2. great-grandma (n): bà cố 

3. folktale (n): chuyện dân gian 

4. tradition 

=> traditional 

5. equipment 

=> equip 

(n): 

(adj): 

(n): 

(v): 

truyền thống 

 

thiết bị 

 


